ÂM NHẠC LỚP 1:
TUẦN 4
Ngày soạn  :.........................

Ngày giảng: ........................
TIẾT 4 
ÔN TẬP BÀI HÁT : MỜI BẠN VUI MÚA CA

TRÒ CHƠI THEO BÀI ĐỒNG DAO" NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ"

   I. MỤC TIÊU :
- Kiến thức:  Biết hát theo giai điệu và lời ca
- Kĩ năng: Biết hát vận động phụ họa đơn giản   
- Thái độ :  Hs biết yêu quí và gắn bó hơn trong các hoạt động tập thể. 
* GD học sinh yêu thích các hoạt động dân gian đầy bổ ích.
   II. CHUẨN BỊ : 
- Đàn, đĩa, 
- Nhạc cụ gõ đệm : song loan, thanh phách, mõ, que 

   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

   1. KT bài : - 1 hoặc 2 hs hát bài hát Quê hương tươi đẹp (3’)
                     - Gv nhận xét và đánh giá

   2. Bài mới :  

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	a.Hoạt động 1: ( 12’)  Ôn bài hát    

                                 Mời bạn vui múa ca  
- GV đánh giai điệu bài hát 

? Tên bài hát ? Tác giả? 

- GV đệm đàn cho HS hát 2 lần 

- GV hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca

VD :       Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
x   x      x     x    x    x   x

         Nào ai yêu những người bạn thân

   x   x    x      x          x      x    x

- GV hát và gõ mẫu 2 câu đầu - HS tập gõ đệm từng câu 

- GV đệm đàn cho Hs hát và gõ đệm 

 Chia nhóm thể hiện

  Nhóm 1 : hát 

  Nhóm 2 : gõ đệm thanh phách 

  Nhóm 3 : hát 

  Nhóm 4 : gõ đệm song loan 

- Cá nhân thể hiện 

- Cho HS hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản theo động tác Hs tự sáng tạo 

b.Hoạt động2: (18’)Trò chơi đọc đồng dao
Ngựa ông đã về

- GV hướng dẫn HS đọc và gõ âm hình sau

            Nhong nhong nhong ngựa ông đã về

        x        x        x           x          x   x   x
Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn

x   x   x    x    x     x     x    x

- Cho Hs đọc đồng giao và gõ tiết tấu thuần thục 

- Hướng dẫn HS cách chơi

* HS Nam : miệng đọc câu đồng giao, hai chân kẹp que giả làm làm ngựa vào đầu gối và nhảy theo phách, ai để rơi que là thua cuộc 

* HS Nữ : một tay cầm roi ngựa một tay giả như đang nắm cương ngựa, chân nhảy theo phách, ai nhảy không đúng là thua 

- GV cho HS chia nhóm, mỗi tổ thành 1 nhóm rồi thông báo luật chơi như sau:

+ Thời gian chơi ;( 5') .Tất cả các thành viên đều phải tham gia
+ Các tổ trưởng sẽ lên bốc thăm thứ tự thực hiện trò chơi
+ BGK là các tổ trưởng của các đội 
+ Đội thắng sẽ được yêu cầu đội thua hát 1 bài.

- Gv đánh giá nhận xét và rút kinh nghiệm
 c. Củng cố – Dặn dò : ( 2’ )

? Các em đã tường được chơi những trò chơi dân gian nào( Bịp mắt bắt dê, ngựa ông đã về, kéo co....)
- GV đệm đàn cho HS hát và gõ đệm theo nhịp và vận động theo nhạc 

- Về nhà tổ chức trò chơi theo một số lời đồng dao khác
	- Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

  TL :

- Hát theo đàn 

- Hát, gõ đệm theo tiết tấu lời ca

- Quan sát cách gõ mẫu 

- Tập gõ đệm từng câu 

- Hát, gõ đệm theo tiếng đàn 

 Thực hiện theo nhóm 

- Cá nhân biểu diễn 

- Hát vận động phụ hoạ sáng tạo 

- Tập gõ âm hình 

- Đọc đồng giao và gõ âm hình 

- Nghe phổ biến cách chơi 

- HS nam thực hiện 

- HS nữ thực hiện 

- Hs tham gia trò chơi 

- Hs ghi nhớ

- Hs suy nghĩ và trả lời
- Hát, gõ tiết tấu lời ca 

- Vận dụng trò chơi vào câu đồng dao khác  




ÂM NHẠC LỚP 2:
TUẦN 4

Ngày soạn  :..............................

Ngày giảng :.............................

TIẾT 4 :

HỌC HÁT:  Bài "XOÈ HOA"

                                                                                                 Dân ca : Thái 

                                                                                                 Lời mới : Phan Duy                     
  I. MỤC TIÊU :
- Kiến thức :  Biết đây là bài hát dân ca,biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.    
- Thái độ :  Hs yêu thích các hoạt động ca hát của đồng bào Thái  
* Gd học sinh yêu thích các bài hát dân ca của dân tộc mình  
  II. CHUẨN BỊ : 
- Đàn, đĩa, bảng phụ, tranh minh hoạ người Thái trong điệu múa xoè hoa   
- Nhạc cụ gõ đệm : song loan, thanh phách, trống nhỏ  

  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

  1. KT bài :    -  1 hoặc 2 hs hát và vận động phụ hoạ bài hát  Xoè hoa ( 3’)  
                        - Gv nhận xét đánh giá
  2. Bài mới :

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	a.Hoạt động 1: ( 15’)    Dạy lời hát 

                                       Xoè hoa 

- GV treo tranh và giới thiệu : Xoè hoa là một trong những bài dân ca hay của đồng bào Thái 

( theo tiếng Thái : Xoè là múa, Xoè hoa là  múa hoa ) 

- GV cho HS nghe băng đĩa 

? giai điệu bài hát nhanh? chậm? vui tươi

 sôi nổi hay nhẹ nhàng ? 

- Cho HS đọc lời ca từng câu theo tiết tấu 

- GV hát mẫu cho HS tập hát từng câu 

( bài chia làm 4 câu) 

C1 : Bùng bong.................................................vang
C2 : Nghe tiếng ................................................ràng 

C3 : Theo tiếng ................................................lừng 

C4 : Tay nắm ..................................................  hoa

- GV đệm đàn cho HS hát nhiều lần 

- Cho HS hát nối tiếp theo tổ ( chia làm 4 tổ mỗi tổ hát một câu) 

- Mời cá nhân thể hiện 

b.Hoạt động 2 : (15’)  Hát kết hợp gõ đệm theo phách,  theo nhịp

- GV hướng dẫn hát và gõ đệm theo phách 

VD :        Bùng bong bính bong
                           x        x      x

               ngân nga tiếng cồng vang vang 

                  x             x       x               x 

- GV gõ mẫu cho HS hát, gõ đệm từng câu

- Mời 1 số cá nhân thực hiện

- GV hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp

VD :   

               Bùng bong bính bong

                           x               x

               ngân nga tiếng cồng vang vang 

                                x                          x 

- GV hướng dẫn hát và gõ đệm từng câu 

- Cho HS thực hiện theo nhóm 

- Tương tự cho HS biểu diễn theo nhóm mỗi nhóm khoảng 4HS

c. Củng cố – Dặn dò : ( 2’)

? Đây là bài hát của dân ca nào

- Cho HS hát nối tiếp và gõ đệm theo phách 

-Về nhà học thuộc lời ca và sáng tạo động tác đơn giản 
	- Chú ý lắng nghe giới thiệu bài 

- Nghe giai điệu bài hát 

  TL: 

- Đọc lời ca theo tiết tấu từng câu

- Tập hát từng câu

- Hát theo tiếng đàn 

- Hát nối tiếp theo tổ 

- Cá nhân thể hiện 

Quan sát cách gõ mẫu 

- Hát và gõ đệm từng câu

- Thực hiện 

- Quan sát cách gõ mẫu 

- Hát và gõ đệm từng câu 

  Thực hiện theo nhóm 

- Chọn nhóm biểu diễn 

- Dân ca Thái

- Hát và gõ phách 

- Học lời ca, sáng tác 




ÂM NHẠC LỚP 3 

TUẦN 4
Ngày soạn : .........................................                                                     
Ngày giảng :...........................................
TIẾT 4:

HỌC HÁT : BÀI " BÀI CA ĐI HỌC" (lời 2 )
   I. MỤC TIÊU : 
- Kiến thức:  Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. 
- Kĩ năng:  Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
- Thái độ :   HS tự tin mạnh dạn khi thể hiện bài hát 
* Giáo dục : Hs tình yêu về mái trường thầy cô và bạn bè
   II. CHUẨN BỊ : 
- Đàn, đĩa, bảng phụ chép lời 2 
- Thanh phách, trống nhỏ, song loan, mõ 
   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

   1. Kiểm tra bài : - 1 hoặc 2 hs hát và gõ đệm theo phách bài hát  Bài ca đi học  (3’)
                              -  Gv nhận xét đánh giá 
   2.Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	a.Hoạt động 1: (15’)  Dạy bài hát 

                                  Bài ca đi học (lời 2)

- GV cho HS hát lại lời 1 

- GV đệm đàn cho HS hát 

- Tương tự giai điệu giống như lời 1, ở lời 2 lời ca thay đổi 

- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu của lời 2 

C1 :      Trường em................................. cao
C2 :      Ngày tháng................................ yêu
C3 :      Đùa nô.................................... vang
C4 :      Nhịp bước.............................trường 

- GV dạy hát từng câu

- GV đệm đàn cho HS hát 

- Gv đệm đàn cho HS hát và gõ đệm theo phách, theo nhịp như lời 1 

- Mời nhóm, cá nhân thể hiện 

b. Hoạt động 2 : (15’)  Hát và kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản 
- GV hướng dẫn một số động tác phụ hoạ 

Lời 1 : 

C1 :  Nhún chân sang trái, sang phải 2 tay đưa lên cao hình chữ  V

C2 :   2 tay dang ngang như đang vẫy cánh 

C3 : 2 tay đưa lên miệng giả làm động tác chim hót 

C4 : Tay trái chống hông, tay phải vẫy chào 

Tương tự lời 2 giống như lời 1 

- Có thể cho HS tự sáng tạo các động tác phù hợp với nội dung mà HS yêu thích 

- GV đệm đàn cho HS hát và vận động phù hoạ 

c. Củng cố - Dặn dò : ( 2’ )

* Các em đã từng được học những bài hát nào nói về mái trường, thầy cô và bè bạn.(Đi tới trường....)
- Cả lớp hát và gõ đệm theo tiết tấu  

- Về nhà học thuộc cả 2 lời bài hát và múa phụ hoạ các động tác thuần thục 


	- Hát lời 1 

- Hát theo tiếng đàn 

 Đọc lời ca theo tiết tấu lời 2 

- Hát từng câu 

- Hát theo tiếng đàn 

- Hát và gõ đệm theo phách nhịp cả 2 lời 

- Nhóm, cá nhân thể hiện 

- Theo dõi các động tác 

Tập động tác của từng câu

- Sáng tạo các động tác để biểu diễn 

- Hát và vận động 

- Hs ghi nhớ

- Hát và gõ đệm tiết tấu 

- Hát và vận động phụ hoạ 


ÂM NHẠC LỚP 4:
TUẦN 4
Ngày soạn :  .........................
Ngày giảng:..............................
TIẾT 4:

HỌC HÁT : Bài "BẠN ƠI LẮNG NGHE"
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
   I. MỤC TIÊU : 
- Kiến thức :   Biết đây là bài hát dân ca, biết hát theo giai điệu và lời ca
- Kĩ năng:  Ghi nhớ nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ,    
- Thái độ :  HS có thêm hiểu biết về tác dụng của âm nhạc đối với cuộc sống   
*GD HS: tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước theo gương Bác Hồ
   II. CHUẨN BỊ : 
- Đàn, bảng phụ, tranh minh hoạ cho câu chuyện
- Thanh phách, trống nhỏ, song loan, mõ 
   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

   1. Kiểm tra bài :   - 1 hoặc 2 hs hát và gõ đệm theo tiết tấu bài hát  Em yêu hoà bình (3’)                  

                                - Gv đánh giá và nhận xét
   2.Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	a. Hoạt động 1: ( 15’)   Dạy lời  hát 

Bạn ơi lắng nghe

- GV treo tranh minh hoạ và giới thiệu :

 ở Tây Nguyên có người dân tộc Ba- Na rất dũng cảm trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm đồng thời cũng là người yêu lao động, yêu hoà bình, yêu ca hát 

- Bài hát có tiết tấu nhịp nhàng vui tươi miêu tả bức tranh thiên nhiên sống động 

- GV cho HS nghe băng đĩa 

- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu 

- GV hát mẫu cho HS tập hát từng câu

- Chú ý : ở những tiếng hát nhẹ mất dấu (Hỡi) hát là (Hơi) (Tiếng dòng suối) hát là 

( Tiêng dòng suối) và ( vui đùa) ( ào ào ) 

hát nửa cung 

- GV cho HS hát lại theo tiếng đàn 

- Tương tự lời 2 giai điệu hát giống như lời 1 

b. Hoạt động 2 :  (15’)  Kể chuyện âm nhạc 

( Tiếng hát Đào Thị Huệ)
- GV treo tranh kể chuyện theo từng bức tranh với nội dung câu chuyện 

- Sau khi kể xong GV cho HS tìm hiểu câu chuyện 

? Cô Đào Thị Huệ có khả năng gì mà lại đem niềm vui đến cho dân làng ?

? Vì sao quê hương cô rơi vào cảnh khổ cực ?

? Cô dùng cách gì để trả thù cho quê hương? 

? Vì sao quân giặc phải rút hết khỏi làng ? 

- GV cho HS lên bảng dựa vào bức tranh để kể lại nội dung câu chuyện 

- Cho HS nói lên cảm xúc của mình về câu chuyện 

GV kết luận : trong cuộc sống âm nhạc có nhiều tác dụng làm cho con người vui vẻ hơn, say mê yêu đời quên đi những lao động vất vả lam lũ thường ngày 

c. Củng cố – Dặn dò :  (2’)
? Bài hát" Bạn ơi lắng nghe" thuộc dân ca nào
- Cả lớp hát đồng thanh bài hát 

- Về nhà sáng tạo động tác nhịp nhàng để phụ hoạ cho bài hát và tập kể chuyện theo nội dung đã học

 
	- Nghe giới thiệu dân tộc Ba-Na (Tây Nguyên)

 Nghe giới thiệu nội dung 

- Nghe giai điệu 

- Đọc lời ca theo tiết tấu 

- Tập hát từng câu 

- Hát lời 2

- Nghe câu chuyện 

- Tìm hiểu nội dung câu chuyện 

TL : Thảo luận theo nhóm 

- Kể lại câu chuyện ngắn gọn dựa theo tranh 

- Nói lên cảm nhận của mình về câu chuyện 

- Lắng nghe 

- Hs trả lời

 (Dân ca Tây nguyên)
- Hát đều rõ ràng 

- Sáng tạo phụ hoạ, kể lại câu chuyện 


ÂM NHẠC LỚP 5 

TUẦN 4
Ngày soạn : .................................                                                     

Ngày giảng :.......................................
TIẾT 4:

HỌC HÁT : Bài " HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH"
                                                                   Nhạc và lơì : Huy Trân
   I. MỤC TIÊU : 
- Kiến thức:  Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Kĩ năng:  Biết kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
- Thái độ :  Hs biết yêu quí và trân trọng bẩu trời tự do mà chúng ta đang có, phải cố gắng học tập thật tốt để góp phần giữ cho bầu trời ấy mãi tươi sáng.
* GD học sinh tình yêu, lòng tự hào và niềm mơ ước về cuộc sống hạnh phúc trong hòa bình như Bác Hồ vẫn hằng mong đợi

   II. CHUẨN BỊ : 
- Đàn, đĩa, tranh minh hoạ bầu trời  xanh có cánh chim bồ câu bay lượn  
- Thanh phách, trống nhỏ, song loan, mõ 
   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

   1. Kiểm tra bài :  - 1 hoặc 2 hs đọc bài TĐN số 1 và gõ đệm theo phách (3’)
                               - Gv đánh giá và nhận xét

   2.Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	a. Hoạt động 1: ( 18’)     Dạy bài  hát 

           Hãy giữ cho em bầu trời xanh  

- GV treo tranh minh hoạ và giới thiệu : bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh nói lên ước mơ của tuổi thiếu nhi mong ước được sống trong thế giới yên vui, hạnh phúc, không có bạo lực chiến tranh, tác giả của bài hát đó là nhạc sĩ Huy Trân

- GV cho HS nghe băng đĩa 

- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu 

- Dạy hát từng câu ( bài chia làm 4 câu)

- GV hát mẫu chú ý sửa cho HS những chỗ hát nhấn(hãy, những, để, hãy, cho, dưới) hát ngân thêm 2 phách nữa (tối, xanh, trắng) 

- Tương tự đoạn 2 giống giai điệu như đoạn 1 khác lời ca 

- GV cho HS  hát từng câu lời 2 

- GV cho HS ghép lời 1 và lời 2 

b.Hoạt động 2 :(12’)Hát và gõ đệm theo phách, theo nhịp

* GV hướng dẫn hát và gõ đệm theo phách : 

VD : 

           Hãy xua tan những mây mù đen tối 

                           x     x                x           x

           Để bầu trời tươi mãi một màu xanh

              x         x     x     x      x             x 

-  GV cho HS gõ đệm từng câu

* GV huớng dẫn Cho HS hát, gõ đệm theo nhịp

VD : 

            Hãy xua tan những mây mù đen tối 

                           x                       x           x

           Để bầu trời tươi mãi một màu xanh                                                                    

                          x            x                   x 

- GV cho Hs hát và gõ đệm từng câu

- Cho HS hát kết hợp đoạn 1 gõ nhịp đoạn 2 gõ phách 

- Mời nhóm, cá nhân biểu diễn 

c. Củng cố – Dặn dò :   ( 2’ )

? Qua bài hát tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì
- Cho HS hát và gõ đệm theo phách 

- Về nhà sáng tạo các động tác đơn giản để phụ hoạ cho bài hát 
	- Chú ý nghe giới thiệu bài hát 

- Nghe giai điệu bài hát 

- Đọc lời ca theo tiết tấu  

- Tập hát từng câu

- Hát sửa những tiếng nhấn, ngân đủ phách

- Hát lời 2 

- Ghép lời 1 và lời 2 

- Quan sát cách gõ đệm 

- Hát và gõ từng câu theo phách

Quan sát cách gõ mẫu 

- Hát và gõ từng câu theo nhịp

- Hát gõ đệm 2 đoạn khác nhau

- Nhóm, cá nhân biểu diễn 

- Hs suy nghĩ và trả lời( phải cố gắng học thật tốt để trở thành người con ngoan trò giỏi)
-  Hát và gõ theo phách 

- Sáng tạo động tác phụ hoạ  


